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 LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN - TUẦN 22 -KHỐI 1 

( Từ ngày 17/02/2020 đến 19/02/2021) 

Thứ/ ngày 

 

Thời gian MÔN Tên bài dạy GHI CHÚ 

17/ 2/2021 

(Thứ tư) 

 

 

 

8 giờ 

+  Tiếng Việt 

 

-   Mưa (T.1+ 2) Học online+ làm 

bài tập và nộp trực 

tiếp qua zalo + 

google form 
+ Toán -   Chục - Số tròn chục  

Tr.98, 99,100 

 

18/ 2/2021 

(Thứ năm) 

 

 

8 giờ 

+  Tiếng Việt 

 

- Mặt trời và hạt đậu (T.1, 2, 3, 

4) 

Học online+ làm 

bài tập và nộp trực 

tiếp qua zalo+ 

google form 
+ Toán - Vở bài tập Toán  ( trang 22, 

23,24, 25). 

 

19/ 2/2021 

(Thứ sáu) 

 

8 giờ +  Tiếng Việt 

 

-  Cầu vồng (T.1, 2, 3, 4) 

- Thực hành. 

Học online+ làm 

bài tập và nộp trực 

tiếp qua zalo+ 

google form 
+ Toán -   Các phép tính dạng 30 + 20,  

 50 – 20    Tr.101 

- Vở bài tập Toán  ( trang 26) 
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( Từ ngày 17/02/2020 đến 19/02/2021) 

Thứ 

Ngày 

Hình thức 

dạy-học  

Môn 

TÊN BÀI DẠY 

 

Thứ tư 

17/2/2021 

Clip 

bài giảng 

online 

( 7 giờ tối) 

Tập đọc - 

kể chuyện 

Một trí khôn hơn trăm trí khôn 

 

Chính tả Nghe - viết : Một trí khôn hơn trăm trí khôn 

Toán Phép chia 

Thực 

hành 
( Tiết 1 + 2) - Trang 24, 25, 26 



 

 

 

 

 

 

 

Tiếng 

Việt 

(HS làm vào Vở Thực hành Toán và Tiếng Việt) 

 

Thứ năm 

18/2/2021 

Clip 

bài giảng 

online 

( 7 giờ tối) 

Tập đọc Cò và Cuốc 

LTVC 

 

Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm - Dấu phẩy 

Toán 

 

Bảng chia 2 

 

Tập viết Chữ hoa S 

Thực 

hành 

Tiếng 

Việt 

( Tiết 3) - Trang 26, 27 

(HS làm vào Vở Thực hành Toán và Tiếng Việt) 

 

Thứ sáu 

19/2/2021 

Clip 

bài giảng 

online 

( 7 giờ tối) 

TLV Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim 

Toán Một phần hai 

Chính tả 
Nghe - viết :  Cò và Cuốc 

 

Thực 

hành 

Toán 

( Tiết 1 + 2) - Trang 28, 29 

(HS làm vào Vở Thực hành Toán và Tiếng Việt) 
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( Từ ngày 17/02/2020 đến 19/02/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

Ngày 

Môn Hình thức 

dạy-học 
TÊN BÀI DẠY 

Thứ hai 

15/2/2021 

  Nghỉ tết 

Thứ ba 

16/2/2021 

  Nghỉ tết 

Thứ tư       

17/2/2021 

TĐ-KC 

Chính tả  

Toán 

LTVC 

Zoom Nhà bác học và bà cụ 

Ê-đi-xơn 

Ôn tập 

Từ ngữ về Sáng tạo 

Thứ năm 

18/2/2021 

 
Phiếu Làm phiếu BT môn Toán 

Làm phiếu BT môn Tiếng Việt 

Thứ sáu 

19/2/2021 

TĐ:                                                           

Toán 

 

Chính tả 

TLV 

 Cái cầu 

Nhận số có bốn chữ số với số có một chữ số. 

Luyện tập 

Một nhà thông thái 

Nói, viết về người lao động trí óc. 
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THỨ Thời gian MÔN TÊN BÀI 

HAI 

15/02 

Nghỉ Tết 

BA 

16/02 

Nghỉ Tết 

 

 

 

TƯ 

17/02 

 

 

 

 

Toán Luyện tập chung 

Toán So sánh hai phân số có cùng mẫu số 

Toán Luyện tập 

LTVC Chủ ngữ trong câu kề Ai thế nào ? 

LTVC MRVT : Cái đẹp  

THTV Tiết 1 

 

 

 

NĂM  

18/02 

 

 

 

 

 

Tập đọc Sầu riêng 

Tập đọc Chợ Tểt ( GDBVMT) 

Chính tả Sầu riêng 

Khoa học Âm thanh trong cuộc sống  

Khoa học  Âm thanh trong cuộc sống( Tiếp theo) 

 

 

SÁU 

19/02 

 

 

 

 

Toán So sánh hai phân số khác mẫu số 

Toán Luyện tập 

TLV  Luyện tập quan sát cây cối 

TLV Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối 

THTV Tiết 2 

THT Tiết 1 

 

 

 Lịch sử Trường học thời Hậu Lê 

Đạo đức Lịch sự với mọi người  



 

BẢY 

20/02 

 

Kể chuyện  Con vịt xấu xí 

Kĩ thuật Trồng cây rau hoa ( Tiết 1)  

Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân ở 

đồng bằng Nam Bộ 

THT Tiết 2 
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( Từ ngày 17/02/2020 đến 19/02/2021) 

THỨ/NGÀY THỜI 

GIAN 

MÔN BÀI 

 

TƯ 

17/02/2021 

 

 

 

 

19g đến 

20g30p 

Toán  
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần 

hình lập phương. 

TLV Ôn tập văn kệ chuyện 

LTVC Nối các vế câu bằng quan hệ từ 

Địa lí  Châu Âu  

Tập đọc Lập làng giữ biển 

 

NĂM  

18/02/2021 19g đến 

20g30p 

Toán  Luyện tập -Luyện tập chung 

Lịch sử Bến Tre đồng khởi 

LTVC Nối các vế câu bằng quan hệ từ 

TLV Kể chuyện (KT viết) 

Khoa học Sử dụng năng lượng chất đột 

THT1 T1 

 

SÁU 

19/02/2021 
 

19g đến 

20g30p 

Toán Thể tích của một hình 

Kĩ thuật  Lắp xe cần cẩu 

Khoa học 
Sử dụng năng lượng gió và năng lượng 

nước chảy. 

Tập đọc Cao Bằng 

THTV2-THT2  



 


